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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 về chính sách đối với người có uy tín
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

[Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016, Uỷ ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2016, tiến hành soạn thảo, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi là Quyết định 18, Quyết định 56, Quyết định thay thế). 
Uỷ ban Dân tộc kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quyết định thay thế như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT 
1. Kết quả và những hạn chế, bất cập trong thực hiện chính sách đối với người có uy tín
Thực hiện Quyết định 18, Quyết định 56 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, thời gian qua các địa phương đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua hơn 6 năm thực hiện đã khẳng định chính sách đối với người có uy tín là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin, động viên, khích lệ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia và phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, những người có uy tín thực sự là cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng trong xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 18 và Quyết định 56 của Thủ tướng Chính phủ còn một số tồn tại, bất cập sau:

- Do quy định đối tượng thụ hưởng chính sách là người có uy tín sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số nên thời gian qua các địa phương thường chỉ lựa chọn người có uy tín là người dân tộc thiểu số ở các thôn bản vùng dân tộc thiểu số. Những người Kinh sống lâu năm ở vùng dân tộc thiểu số hoặc những người dân tộc thiểu số sống ở vùng đồng bằng, thành thị và có uy tín đối với đồng bào dân tộc thiểu số không được lựa chọn là người có uy tín theo quy định tại Quyết định 18 và Quyết định 56;
- Tiêu chí xác định, đối tượng và quy trình lựa chọn, lập danh sách người có uy tín còn có sự khác nhau giữa các ngành chức năng liên quan trong thực hiện Quyết định 18, Quyết định 56 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ, do đó trong thực tế phần lớn những người có uy tín do lực lượng Công an các cấp lựa chọn, quản lý theo hướng dẫn số 04/HD-BCA ngày 16/3/2009 của Bộ Công an chưa được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định 18 và Quyết định 56 của Thủ tướng Chính phủ;

- Do điều kiện khách quan về địa lý và kinh tế xã hội, người có uy tín ít có điều kiện tiếp cận thông tin, kiến thức về pháp luật, về chính sách dân tộc và các kỹ năng tuyên truyền, vận động, thực hiện hòa giải ở cơ sở. Nội dung cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trên rất cần thiết đối với người có uy tín nhưng chưa được quy định cụ thể trong Quyết định 18. Nguồn kinh phí hằng năm bố trí cho nội dung này còn hạn chế nên các địa phương thực hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của người có uy tín;
 - Việc thay đổi cơ chế cấp Báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín do địa phương thực hiện từ năm 2014 (trước đó thực hiện theo cơ chế ngân sách trung ương bố trí trong dự toán hằng năm của Ủy ban Dân tộc để cấp trực tiếp báo cho người có uy tín) đã gây ra những khó khăn trong thực hiện cấp báo, cung cấp thông tin đối với người có uy tín. Thực hiện cơ chế này (ngân sách trung ương cấp cho địa phương để ký hợp đồng với Ủy ban Dân tộc), hằng năm các địa phương và Ủy ban Dân tộc phải phát sinh thêm chi phí đi lại để ký hợp đồng cấp báo; mặt khác do nguồn kinh phí trung ương chậm bổ sung cho các địa phương nên những tháng đầu năm thường chưa thực hiện được việc cấp báo, do vậy đã ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách và quyền lợi của người có uy tín;
- Một số chế độ, chính sách đối với người có uy tín quy định tại Quyết định 18 và Quyết định 56 như thăm hỏi, tặng quà dịp Tết nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số; thăm hỏi, hỗ trợ khi người có uy tín ốm đau mức chi thấp hơn so với cùng nội dung chính sách tương ứng đối với người có uy tín do các ngành khác quản lý, thực hiện. Mặt khác, việc quy định mức chi chung cho các cấp khi tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số hoặc thăm hỏi, hỗ trợ khi người có uy tín ốm đau trong Quyết định số 18 là chưa phù hợp, tạo nên sự so bì, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương; 
- Phần lớn những người có uy tín đều sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (xã vùng III và thôn đặc biệt khó khăn vùng II) và được ngân sách nhà nước mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế. Trong khi đó, những người có uy tín sinh sống ở vùng I, II còn lại (số lượng này không nhiều so với tổng số người có uy tín) chưa được hưởng chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, tạo nên sự so bì giữa những người có uy tín với nhau đồng thời cũng chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ nguyên tắc được quy định tại Quyết định 18;
- Kinh phí hằng năm bố trí cho Ủy ban Dân tộc và các địa phương thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín còn rất hạn chế. Hầu hết các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn, hằng năm nhận bổ sung cân đối kinh phí từ ngân sách Trung ương. Tuy nhiên thời gian qua ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh này thực hiện một số nội dung như cấp báo chí, thăm hỏi người có uy tín nhân dịp Lễ, Tết, ốm đau, gặp khó khăn, hoạn nạn, thăm viếng khi người có uy tín qua đời và thường được bổ sung chậm nên các địa phương gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện chính sách. Do nguồn kinh phí địa phương khó khăn nên một số chính sách như tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin, thăm quan trao đổi học tập kinh nghiệm cho người có uy tín ở một số địa phương tổ chức rất hạn chế, không thường xuyên, thậm chí có nội dung (như thăm quan trao đổi học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh) chưa thực hiện được trong thời gian qua ảnh hưởng tới quyền lợi của người có uy tín và hiệu quả của chính sách.
- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương về người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn khác nhau, chưa quan tâm việc định hướng hoạt động, giao nhiệm vụ đối với người có uy tín và thực hiện phân cấp quản lý, giao trách nhiệm cho các ngành chức năng liên quan dẫn đến tình trạng còn chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động phát huy vai trò của người có uy tín ở địa phương.
Từ thực tế triển khai và những khó khăn, vướng mắc trên, việc xây dựng, ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thay thế Quyết định 18 và Quyết định 56 về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là rất cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên, khích lệ những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò tích cực của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
2. Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung 
a) Các nội dung kế thừa Quyết định 18 và Quyết định 56
- Tên gọi của Quyết định;
- Phạm vi điều chỉnh; 

- Nguyên tắc thực hiện;
- Các chính sách về cung cấp thông tin, trang bị kiến thức: người có uy tín được phổ biến, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất; được cấp báo chí; được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, thăm quan, học tập kinh nghiệm (quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ);
- Các chính sách hỗ trợ, động viên tinh thần: người có uy tín được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Tết của dân tộc thiểu số; thăm hỏi, hỗ trợ  khi ốm đau; khi gặp khó khăn, hoạn nạn hoặc thăm viếng, động viên khi qua đời (quy định tại điểm a, b, Khoản 2 Điều 4 Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và điểm c Khoản 2 Điều 4 Quyết định 18/2011/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ);

- Chính sách về khen thưởng, đón tiếp gặp mặt: người có uy tín được cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành khi có thành tích xuất sắc; được đón tiếp, tặng quà khi đến thăm, làm việc tại cơ quan các cấp được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện chính sách đối với người có uy tín (quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và  Khoản 3 Điều 1 Quyết định 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 18/2011/QĐ-TTg);

 - Người có uy tín được cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận để hưởng các chế độ ưu đãi như đối với người có công với cách mạng theo quy định hiện hành nếu bị thương hoặc chết khi đang thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao (quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 4 Quyết định 18/2011/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ).
b) Các nội dung cần sửa đổi hoặc điều chỉnh cho phù hợp
- Quy định cụ thể các nội dung cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, về chính sách dân tộc và các kỹ năng tuyên truyền, vận động, thực hiện hòa giải ở cơ sở đối với người có uy tín để các địa phương thống nhất thực hiện;
- Điều chỉnh cơ chế cấp Báo Dân tộc và Phát triển cho phù hợp theo hướng ngân sách trung ương bố trí trong dự toán hằng năm của Ủy ban Dân tộc để cấp trực tiếp báo cho người có uy tín;
- Điều chỉnh nâng mức chi một số nội dung chính sách trong Quyết định 18 và Quyết định 56, như: thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số; đón tiếp, tặng quà; thăm hỏi khi bị ốm đau cho ngang bằng và thống nhất với mức chi hiện hành đối với cùng nội dung chính sách và đối tượng thụ hưởng là người có uy tín được quy định tại Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; 
- Giao quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định danh sách người có uy tín của các thôn, xã trên địa bàn huyện nhằm giảm bớt thủ tục và thời gian lập danh sách người có uy tín ở các địa phương; 
- Quy định cụ thể nguồn ngân sách trung ương bố trí trong dự toán hằng năm của Ủy ban Dân tộc và kinh phí hỗ trợ cho các địa phương có khó khăn để chủ động thực hiện chính sách đối với người có uy tín được tốt hơn;
- Quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc, các cơ quan trung ương liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao.
c) Bổ sung một số nội dung trong Quyết định thay thế
-  Bổ sung thêm đối tượng áp dụng đối với:

+ Những người Kinh sống lâu năm ở vùng dân tộc thiểu số hoặc những người dân tộc thiểu số sống ở vùng đồng bằng, thành thị và có uy tín đối với đồng bào dân tộc thiểu số; 

+ Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

+ Những người có uy tín do lực lượng Công an các cấp lựa chọn, quản lý được hưởng các chế độ, chính sách như đối với người có uy tín theo quy định tại Quyêt định này.

- Đối với những người có uy tín không hưởng lương và không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 của Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được xem xét hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; 
- Quy định cụ thể và thống nhất thực hiện quy trình rà soát, lập danh sách công nhận hoặc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong tỉnh để các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện;

- Thực hiện phân cấp quản lý, phân công vận động và phân công rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong công tác quản lý, vận động, thực hiện chính sách đối với người có tín trong vùng dân tộc thiểu số;
- Bổ sung thêm trách nhiệm của bộ Công an, các bộ, ngành liên quan trong phối hợp thực hiện chính sách đối với người có uy tín.
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các địa phương (văn bản số 234/UBDT-TT ngày 16/3/2017) tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011-2016 và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
2. Tổ chức soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 18 và Quyết định số 56
Ủy ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch thực hiện, thành lập Tổ Soạn thảo (Quyết định số 105/QĐ-UBDT ngày 15/ 3/2017 và Quyết định số 114/QĐ-UBDT ngày 17/3/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành thay thế Quyết định 18 và Quyết định 56 gồm đại diện của cơ quan: Uỷ ban Dân tộc, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương.
Tổ soạn thảo đã xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 18 và Quyết định 56 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức Hội thảo xin ý kiến tham vấn của các Bộ ngành, địa phương liên quan; gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương (văn bản số ……/UBDT-DTTS ngày …/…/2017), đồng thời đăng tải dự thảo Tờ trình, Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc để xin ý kiến.

(Nội dung này sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện trong quá trình thực hiện).
Ủy ban Dân tộc đã tiếp thu, sửa đổi, bổ sung các văn bản dự thảo và gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy trình. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (văn bản số.... ngày.... tháng.... năm 2017), Ủy ban Dân tộc đã giải trình, tiếp thu, bổ sung các văn bản dự thảo và hoàn thiện hồ sơ theo quy định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (nội dung này sẽ thực hiện và bổ sung sau).

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ
1. Bố cục của Quyết định

a) Tên Quyết định: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
b) Bố cục của Quyết định được thiết kế 9 Điều: 
Điều 1. Phạm vi thực hiện 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

Điều 4. Chế độ, chính sách đối với người có uy tín

Điều 5. Xác định đối tượng thụ hưởng
Điều 6. Phân cấp quản lý, thực hiện chính sách
Điều 7. Kinh phí thực hiện chính sách
Điều 8. Tổ chức thực hiện

Điều 9. Điều khoản thi hành
2. Nội dung của Quyết định thay thế
(có Dự thảo Quyết định thay thế kèm theo). 
IV. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
Nội dung này sẽ được bổ sung sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương liên quan.
V. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
Nội dung này sẽ được bổ sung sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính. 
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Uỷ ban Dân tộc kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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